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Câu 1. Mặt phẳng  chia khối lăng trụ  thành các khối đa diện nào?
     A. Hai khối chóp tam giác.
     *B. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.
     C. Hai khối chóp tứ giác.
     D. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.
Lời giải

 

Mặt phẳng  chia khối lăng trụ  thành một khối chóp tam giác  và một khối chóp tứ
giác 

Câu 2. Cho khối chóp  có đáy là tam giác  cân tại , , . Cạnh bên  vuông

góc với mặt đáy, . Thể tích khối chóp đã cho bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Diện tích đáy bằng .

Thể tích khối chóp là .

Câu 3. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng , cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Tính thể tích  của khối
chóp đã cho:

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải
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Xét hình chóp đều  có đáy  là hình vuông tâm  cạnh 

Từ gt  và ; 

Vậy thể tích  của khối chóp  là: .

Câu 4. Cho khối chóp  có đáy là hình vuông cạnh ,  vuông góc mới mặt phẳng đáy,  tạo với

mặt phẳng  một góc . Tính thể tích khối chóp 

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có .

Do đó góc giữa  với mặt phẳng  là góc .

Trong tam giác  vuông tại , ta có .

.

Thể tích khối chóp .

Câu 5. Khối chóp tam giác có thể tích là:  và chiều cao . Tìm diện tích đáy của khối chóp tam giác đó.
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     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 .

Vậy diện tích đáy của khối chóp tam giác đấy là .

Câu 6. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông tâm  cạnh . Cạnh bên  vuông góc với

đáy, góc . Thể tích khối chóp đã cho bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

 Do tứ giác ⬩  là hình vuông tâm  cạnh  nên  và .

 Vì ⬩ .

Ta có . Mà  đều.

Suy ra 

 Vậy ⬩ .

Câu 7. Cho khối chóp  có đáy là hình vuông cạnh , vuông góc với mặt phẳng đáy và  tạo với

đáy một góc bằng  Thể tích của khối chóp đã cho bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

 Áp dụng công thức: ⬩

 Với:⬩ , 

 Vậy: ⬩
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Câu 8. Cho khối chóp  có đáy  là hình vuông tâm , cạnh ,  vuông góc với mặt phẳng

đáy và . Gọi  lần lượt là trung điểm của . Thể tích khối tứ diện  bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

 Ta có: ⬩

 Lại có: ⬩  

Câu 9. Cho khối lăng trụ tam giác đều  có cạnh đáy là  và khoảng cách từ  đến mặt phẳng

 bằng . Tính thể tích của khối lăng trụ .

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

 Gọi ⬩  là trung điểm của 

 Ta có ⬩ , vì  đều và  nên .

 Dựng ⬩ , khi đó , do đó 

 ⬩  vuông tại  với đường cao  nên
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 Thể tích khối lăng trụ ⬩  là: 

Câu 10. Cho lăng trụ tam giác  có đáy  là tam giác vuông tại , , cạnh bên bằng

. Hình chiếu vuông góc của  trên mặt phẳng  là trung điểm cạnh . Tính thể tích của khối lăng

trụ 

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

Gọi  là trung điểm của cạnh 

vuông cân tại  .

Ta có 

.

Câu 11. Cho hình chóp đều  có đáy là hình vuông cạnh , cạnh bên . Thể tích của khối chóp.

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

 Gọi ⬩  là tâm của hình vuông 

 Ta có: ⬩
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 ⬩

 Vậy thể tích khối chóp là: ⬩ .

Câu 12. Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Thể tích khối tứ diện  bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

 Ta có: ⬩ .
Câu 13. Lăng trụ đều  ABC . A ' B ' C ' cạnh  AB=a, góc giữa đường thẳng  A ' Bvà mặt phẳng đáy bằng  600. 
Hỏi thể tích lăng trụ.

     A.  
a3√3
12

.      *B.  
3a3

4
.      C.  

a3

4
.      D.  

a3√3
4

.

Lời giải

 

Ta  có   A A ′⊥mp( ABC )⇒ A là  hình  chiếu  vuông  góc  của   A '  trên   mp( ABC ) do  đó

(̂ A ' B ,( ABC ))= Â ' BA=600 ⇒ AA '=AB tan 600=a√3.

Diện tích tam giác  ABC:  S△ ABC=
a2√3
4

. Vậy  V ABC . A ' B ' C '=
3a3

4

Câu 14. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy  và chiều cao  Thể tích của khối chóp bằng

     A.      *B.      C.      D. 
Lời giải

 Do khối chóp tứ giác đều nên đáy của khối chóp là hình vuông có cạnh đáy là .

Diện tích đáy của khối chóp là: .

Chiều cao của khối chóp là: 
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Vậy thể tích của khối chóp bằng: .

Câu 15. Cho hình lăng trụ  có cạnh bên bằng  và tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng

, diện tích tam giác  bằng . Tính thể tích khối lăng trụ  bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

Giả sử đường cao là . Vì cạnh bên  tạo với đáy một góc  nên . Xét tam giác vuông

Vậy thể tích lăng trụ là:

Câu 16. Biết rằng thể tích của một khối lập phương bằng 27. Tính tổng diện tích các mặt của hình lập phương
đó.

     A.      B.      *C.      D. 
Lời giải

  Thể tích khối lập phương cạnh ⬩ .

Diện tích các mặt (diện tích toàn phần) hình lập phương là .

Câu 17. Cho hình chóp đều  có cạnh đáy bằng  và cạnh bên tạo với đáy một góc . Thể tích của
hình chóp đều đó là

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

 Đáy ⬩  là hình vuông nên diện tích đáy là  (đvdt).

 Gọi ⬩  là tâm của đáy   là hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng  g

óc giữa cạnh bên  và đáy là góc .
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.

 Vậy thể tích khối chóp là ⬩  (đvtt).

Câu 18. Cho hình chóp  có , tam giác  vuông cân tại , . Tính theo

 thể tích  của khối chóp .

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

 Đáy ⬩  là tam giác vuông cân tại  nên .

 (đvdt).

 Vậy thể tích khối chóp là ⬩  (đvtt).

Câu 19. Diện tích toàn phần của một hình lập phương bằng . Khối lập phương đã cho có thể tích bằng

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 Gọi  là cạnh của hình lập phương.

.

Vậy .

Câu 20. Cho tứ diện  có , ,  đôi một vuông góc với nhau và , . Thể
tích khối tứ diện đã cho bằng:

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Do tứ diện   có  ,  ,   đôi một vuông góc với nhau nên thể tích khối tứ diện   là:

.

Câu 21. Cho khối tứ diện đều có cạnh bằng . Thể tích của khối tứ diện đã cho bằng
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     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Gọi H là trọng tâm của 

Gọi M là giao điểm của BH và CD ta có: 

Xét  vuông tại H có: 

Ta có: .

Câu 22. Cho khối chóp  có đáy  là hình chữ nhật, biết  vuông góc với

mặt phẳng đáy và  tạo với đáy một góc . Thể tích của khối chóp  bằng

     A.      B.      C.      *D. 
Lời giải

 

Ta  có   là  hình  chiếu  của   lên  mặt  phẳng  đáy

Vậy thể tích của khối chóp  
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Câu 23. Cho khối lăng trụ đứng  có đáy là tam giác đều cạnh a và . Thể tích của khối
lăng trụ đã cho bằng

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Gọi M là trung điểm của .

Diện tích tam giác  là: .

Thể tích của khối lăng trụ  là: .

Câu 24. Cho khối tứ diện  và gọi  là trung điểm của đoạn thẳng , khi đó mặt phẳng  chứa

cạnh , song song với  chia khối tứ diện  thành
     A. Một khối tứ diện và một khối lăng trụ.      B. Hai khối chóp tứ giác.
     *C. Một khối tứ diện và một khối chóp tứ giác.      D. Hai khối tứ diện.
Lời giải

 

Ta có khi đó mặt phẳng  chứa cạnh , song song với  nên giao tuyến của mặt phẳng  và mặt

phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với , cắt  tại .
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Khi đó mặt phẳng . Vậy mặt phẳng  chia khối tứ diện  thành khối tứ diện  và 

khối chóp tứ giác 

Câu 25. Cho khối chóp  có đáy là tam giác đều cạnh bằng , tam giác  đều và nằm trong mặt
phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Gọi   là  trung  điểm  của  ,  hai  tam  giác   và   là  hai  tam  giác  đều,  bằng  nhau  và

.

Ba đường thẳng , ,  đôi một vuông góc với nhau, suy ra:

.

Câu 26. Cho hình chóp  có ,  và . Thể tích khối chóp

 bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải
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 Ta có .

Vậy .

Câu 27. Cho tứ diện , gọi  lần lượt là trung điểm các cạnh , ,  và  là trọng tâm

tam giác . Tính tỉ số thể tích .

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Dễ thấy . Do  lần lượt là trung điểm các cạnh , ,  cho nên

.

.

Câu 28. Cho lăng trụ đều  có tất cả các cạnh đều bằng . Thể tích khối lăng trụ  là

     *A. .      B. .      C. .      D. .
Lời giải

 Vì tam giác  đều cạnh , suy ra .

Chiều cao của lăng trụ  là .

Thể tích khối lăng trụ  bằng .

Câu 29. Tính thể khối đa diện , biết  đôi một vuông góc và có độ dài lần lượt là 2, 3,4?

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 Do  đôi một vuông góc nên  suy ra  là đường cao của khối đa diện .

Không mất tính tổng quát ta chọn .

Ta có .

Vậy  (đvtt).

Câu 30. Cho khối chóp  có đáy  là hình vuông cạnh ,  vuông góc với đáy và . T
hể tích khối chóp là
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     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có  là chiều cao của hình chóp.

Diện tích đáy: .

Thể tích của khối chóp : .

Câu 31. Cho hình lăng trụ đứng   tất  cả các cạnh bằng  .  Thể tích của khối  lăng trụ

 bằng

     *A. .      B.      C. .      D. .
Lời giải

 Ta có 

Do đó thể tích của khối lăng trụ  bằng .

Câu 32. Cho  khối  lăng  trụ  đứng  tam  giác   có  đáy   là  tam  giác  vuông  tại   với

. Biết  hợp với mặt phẳng  một góc . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

     A. .      *B. .      C. .      D. .
Lời giải

 

Hình chiếu của  lên  là , do đó góc giữa  và  là .

Tam giác  vuông tại  nên .
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Do đó thể tích khối lăng trụ là .

Câu 33. Tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều , biết mặt bên của khối lăng trụ là hình vuông và

có chu vi bằng .

     A. .      B. .      *C. .      D. .
Lời giải

 

Ta có  là hình vuông cạnh  có chu vi bằng .

Tam giác  đều cạnh  nên có .

Vậy thể tích của khối lăng trụ là .

Câu 34. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy và cạnh bên đều bằng . Thể tích của khối chóp trên
bằng

     A. .      B. .      C. .      *D. .
Lời giải

 

Ta có .

Khi đó thể tích khối chóp đã cho là .
----HẾT---
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